Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
[bookmark: _Hlk192514474][bookmark: _Hlk215492446]1. Khái quát: 
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Tôn Đức Thắng nối 02 trục Bắc Nam; hạng mục Nền, Móng, mặt đường, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông và công trình phòng hộ.
- Tên dự án: Đường Tôn Đức Thắng nối 02 trục Bắc Nam; hạng mục Nền, Móng, mặt đường, vĩa hè, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông và công trình phòng hộ.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa.
- Địa điểm xây dựng: Phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
- Mục tiêu đầu tư: 
+ Đáp ứng nhu cầu giao thông của nhân dân, kết nối liên thông với trục đường chính Bắc Nam giai đoạn 1 và Bắc Nam giai đoạn 2 (đường Tôn Đức Thắng hiện hữu) đã được đầu tư hoàn thiện, đồng thời kết nối liên hoàn với Quốc lộ 14 và các trục đường trong khu vực nội thành thành phố Gia Nghĩa.
+ Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn thành phố.
- Loại công trình: Công trình giao thông; Nhóm dự án: Nhóm C. Cấp công trình: Cấp IV
- Hình thức đầu tư: Nâng cấp, mở rộng, mở mới.
- Tổng mức đầu tư: 85.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.
- Thời gian thực hiện: 2022-2025
2. Phạm vi công việc của gói thầu: 
[bookmark: _Toc198889613][bookmark: _Toc162512552]2.1. Bình đồ tuyến:
[bookmark: _Toc198889614][bookmark: _Toc162512553]- Tuyến được thiết kế bám theo quy hoạch, chủ yếu theo đường hiện trạng và có một phần mở mới. Bình đồ được thiết kế với 06 lần chuyển hướng, bán kính đường cong nằm nhỏ nhất Rmin = 90m, đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật của cấp đường;
- Điểm đầu tuyến tại khu vực nút giao giữa đường Chu Văn An và đường Tôn Đức Thắng;
- Điểm cuối tuyến tại khu vực nút giao giữa đường Huỳnh Thúc Kháng và
đường Tôn Đức Thắng;
- Các nút giao được thiết kế nút giao đồng mức, dạng đơn giản.
2.2. Trắc dọc tuyến:
[bookmark: _Toc162512554][bookmark: _Toc198889615]Trắc dọc được thiết kế chủ yếu theo phương pháp đường bao, có kết hợp với phương pháp đường cắt, nhằm tận dụng lại nền, mặt đường cũ, giảm khối lượng đào đắp, giảm chi phí đầu tư và cải thiện độ dốc dọc. Độ dốc dọc lớn nhất được thiết kế idọc = 7%, đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật của cấp đường. Cục bộ đoạn tuyến Km0+173 ÷ Km0+261 (chiều dài L = 88m) được thiết kế với độ dốc dọc idọc = 8% (giảm một cấp so với cấp thiết kế của tuyến đường) là phù hợp với nội dung văn bản số 4999/UBND-KTN ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông.
2.3. Trắc ngang, kết cấu nền, mặt đường, vỉa hè: 
[bookmark: _Toc198889616]a) Trắc ngang: 
[bookmark: _Toc198889617][bookmark: _Hlk85463947]- Đoạn Km0+00 ÷ Km0+389,36: Nền đường rộng Bnền = 18,5m; trong đó mặt đường rộng Bmặt = 10,5m, hè đường rộng Bhè = 4m x 2bên = 8m;
- Đoạn Km0+389,36 ÷ Km0+707,59: Nền đường rộng Bnền = 14,5m; trong đó mặt đường rộng Bmặt = 10,5m, hè đường rộng Bhè = 2m x 2bên = 4m;
- Độ dốc ngang mặt đường im = 2% (hướng ra hè đường); độ dốc ngang hè đường ihè = 2% (hướng vào mặt đường).
b) Kết cấu mặt đường:
[bookmark: _Toc198889618]* Đối với đoạn đường làm mới, phạm vi mặt đường mở rộng: Thiết kế
kết cấu áo đường với thứ tự các lớp từ trên xuống như sau:
- Bê tông nhựa chặt hạt mịn C9,5; dày 05cm;
- Tưới nhựa dính bám, TCN 0,5 kg/m2;
- Bê tông nhựa chặt hạt trung C19; dày 07cm;
- Tưới nhựa thấm bám, TCN 01 kg/m2;
- Móng cấp phối đá dăm loại I Dmax25; dày 16cm;
- Móng cấp phối đá dăm loại II Dmax37,5; dày 18cm.
* Đối với phạm vi mặt đường tăng cường trên mặt đường hiện trạng:
Nhằm đảm bảo độ dốc ngang mặt đường, tận dụng lại được mặt đường hiện trạng, thiết kế tăng cường mặt đường hiện trạng với 03 dạng kết cấu như sau:
- Kết cấu thứ nhất:
+ Bù vênh và thảm bê tông nhựa chặt hạt mịn C9,5; dày 05cm;
+ Tưới nhựa dính bám, TCN 0,5 kg/m2.
- Kết cấu thứ hai:
+ Bê tông nhựa chặt hạt mịn C9,5; dày 05cm;
+ Tưới nhựa dính bám, TCN 0,5 kg/m2;
+ Bù vênh và thảm bê tông nhựa chặt hạt trung C19; dày 07cm;
+ Tưới nhựa dính bám, TCN 0,5 kg/m2;
- Kết cấu thứ ba:
+ Bê tông nhựa chặt hạt mịn C9,5; dày 05cm;
+ Tưới nhựa dính bám, TCN 0,5 kg/m2;
+ Bê tông nhựa chặt hạt trung C19; dày 07cm;
+ Tưới nhựa thấm bám, TCN 01 kg/m2;
+ Móng cấp phối đá dăm loại I Dmax25; dày 16cm.
c) Nền đường:
[bookmark: _Toc198889619]- Đối với nền đường đắp: Lu lèn đảm bảo độ chặt Kyc ≥ 0,98 trong phạm vi 50cm tính từ đáy kết cấu áo đường trở xuống; các lớp tiếp theo lu lèn đảm bảo độ chặt Kyc ≥ 0,95;
- Đối với nền đường đào và nền đường không đào không đắp: Lu xử lý nền đường đảm bảo độ chặt Kyc ≥ 0,98 trong phạm vi 30cm tính từ đáy áo đường
xuống;
- Hệ số mái dốc ta luy nền đường đào 1/1; mái dốc ta luy nền đắp 1/1,5.
d) Vỉa hè, bó vỉa:
[bookmark: _Hlk194068038][bookmark: _Hlk107566565]- Bó vỉa: Thiết kế bó vỉa bằng BTXM đá 1x2 M250 đúc sẵn, lắp ghép, đặt
trên lớp móng cấp phối đá dăm loại II Dmax37,5; dày 10cm (riêng các đoạn bó
vỉa đi qua cửa thu nước của các hố ga, thiết kế bó vỉa bằng BTCT đá 1x2 M250,
đổ tại chỗ);
- Hè đường được thiết kế với thứ tự các lớp từ trên xuống như sau:
+ Gạch Terrazo, kích thước (40x40x3)cm;
+ Lớp vữa vi măng M100, dày 2,5cm;
+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại II Dmax37,5; dày 10cm.
[bookmark: _Toc198889621]2.4. Hệ thống thoát nước :
[bookmark: _Toc198889622][bookmark: _Toc162512555]* Đối với đoạn Km0+00 ÷ Km0+136: Thiết kế mới hệ thống thoát nước
gồm các hạng mục như sau:
- Cống thoát nước dọc: Cống tròn BTCT ly tâm đúc sẵn, lắp ghép, đường
kính D60cm, tải trọng H10 dưới hè đường bên trái tuyến; cống đặt trên lớp đá
dăm cát đệm dày 20cm; gối cống bằng BTCT đá 1x2 M200, đúc sẵn, lắp ghép.
Nước từ hạ lưu cống được đấu nối chảy vào hệ thống thoát nước hiện trạng trên
đường Chu Văn An thông qua đoạn mương dẫn kín dạng chữ U bằng BTXM đá
1x2 M250, đổ tại chỗ trên lớp đá dăm đệm dày 10cm, tiết diện lòng mương
(50x80)cm; tấm đan đậy mương U bằng BTCT đá 1x2 M250 đúc sẵn, lắp ghép;
- Cống ngang đường: Cống tròn BTCT ly tâm đúc sẵn, lắp ghép, đường kính D40cm, tải trọng H30; gối cống bằng BTCT đá 1x2 M200, đúc sẵn, lắp ghép;
- Hố thu: Thân hố thu bằng BTXM đá 1x2 M250 đổ tại chỗ trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; tấm đan đậy hố thu bằng BTCT đá 1x2 M250 đúc sẵn, lắp ghép; dầm đỡ tấm đan bằng BTCT đá 1x2 M250 đổ tại chỗ; cửa thu nước bằng BTCT đá 1x2 M200, đổ tại chỗ trên lớp đá dăm đệm dày 10cm, lưới chắn rác cửa thu nước bằng thép mạ kẽm nhúng nóng.
* Đoạn Km0+136 ÷ Km0+707,59: Tận dụng lại hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải đã được đầu tư xây dựng. Thiết kế điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thoát nước như sau:
- Hố thu làm mới: Thân hố thu bằng BTXM đá 1x2 M250 đổ tại chỗ trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; lưới chắn rác cửa hố thu bằng thép mạ kẽm nhúng nóng; nước từ các hố thu được kết nối với hệ thống cống thoát nước dọc hiện trạng thông qua mương dẫn dạng chữ U bằng BTXM đá 1x2 M250, đổ tại chỗ trên lớp đá dăm đệm dày 10cm, tiết diện lòng mương (50x40)cm, tấm đan đậy mương U bằng BTCT đá 1x2 M250 đúc sẵn, lắp ghép;
- Hố ga hiện trạng (hệ thống thoát nước mưa và nước thải): Thiết kế nâng
chiều cao thành các hố ga hiện trạng bằng BTCT đá 1x2 M250 cho phù hợp với
cao độ mặt đường theo thiết kế; tận dụng lại nắp hố ga bằng gang của hệ thống
thoát nước thải, bổ sung nắp hố ga bằng gang cho hệ thống thoát nước mưa.
2.5. Công trình phòng hộ:
Thiết kế tường chắn trọng lực bằng BTXM đá
1x2 M200 đổ tại chỗ trên lớp đá dăm đệm dày 10cm (có bố trí cốt thép liên kết
giữa móng và thân tường chắn). Riêng tường chắn taluy dương đoạn Km0+350 ÷ Km0+389 có thiết kế lan can bằng thép mạ kẽm.
2.6. Hệ thống an toàn giao thông:
- Xây dựng hệ thống an toàn giao thông cho tuyến đường, ứng với tốc độ thiết kế Vtk =40 km/h gồm, hệ thống biển báo, vạch sơn theo QCVN 41: 2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.
2.6. Hạng mục khác:
a. Điện chiếu sáng: Thiết kế lắp đặt đèn điện chiếu sáng về phía bên phải tuyến, khoảng cách giữa các cột đèn trung bình 28m, chiều cao cột đèn 10m, sử dụng loại đèn Led công suất 120W-LED IP66, móng trụ đèn bằng BTXM đá 1x2 M200 đổ tại chỗ trên lớp BT lót đá 4x6 M100 dày 10cm.
b. Cây xanh: Trồng cây sao đen với đường kính gốc từ (05 ÷ 10)cm, khoảng cách giữa các hố trồng cây từ (10 ÷ 12m); thành hố trồng cây bằng BTXM đá 1x2 M200 đổ tại chỗ trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.
c. Mương kỹ thuật: Thiết kế mương kỹ thuật dọc theo mép ngoài hè đường bên phải tuyến, mương bằng BTXM đá 1x2 M200 đổ tại chỗ trên lớp dăm đệm dày 05cm, tiết diện lòng mương (40x60)cm.
3. Thời hạn hoàn thành: 210 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Nhà thầu bắt buộc phải tuân thủ đúng theo các quy định về quản lý chất lượng theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng (Sau đây gọi là Luật Xây dựng) , Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Sau đây gọi là NĐ06).
Toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình, TCVN phải tuân thủ theo các quy định của Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hiện hành, còn hiệu lực.
Đối với các công tác khác không có trong quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo tiêu chuẩn nước ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì nhà thầu có ý kiến bằng văn bản để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể.
1. Tổ chức công trường
a. Lập bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi công: Trên mặt bằng phải thể hiện các nội dung:
+ Vị trí thi công, công trình phục vụ thi công, kho bãi, đường đi...;
+ Khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, cấu kiện;
+ Khu vực thu gom vật liệu phế thải;
2. Bộ máy quản lý, chỉ huy công trường
- Lập sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và chỉ huy tại hiện trường;
- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ;
- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốt tại hiện trường; Chỉ huy công trường; Phụ trách kỹ thuật thi công tại hiện trường; Phụ trách hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường; Đội trưởng, tổ trưởng …;
3. Biện pháp thi công chi tiết
3.1 Công tác chuẩn bị khởi công
a) Tiếp nhận mặt bằng công trình
Sau khi tiếp nhận được thông báo trúng thầu, nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến bên mời thầu để tiếp nhận mặt bằng công trình, có biên bản ký nhận theo quy định. 
Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.
b) Biển báo thi công 
Bố trí biển báo ghi thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được bên mời thầu và giám sát thi công đồng ý.
c) Cấp điện thi công
Nhà thầu tự liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện cho công trường, nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. 
d) Cấp nước thi công
Nhà thầu phải liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng.
đ)Thoát nước
Trên mặt bằng thi công, nhà thầu bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng mương và ống thích hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu vực thi công xây dựng.
e) Đường thi công
Nhà thầu tự làm đường tạm phục vụ quá trình thi công (nếu cần thiết)
f) Thông tin liên lạc
Bố trí hệ thống thông tin liên lạc tại khu công trường 24/24 giờ.
g) Chuẩn bị lực lượng thi công; Chuẩn bị thiết bị + máy móc; 
h) Tập kết nguyên vật liệu phục vụ thi công: Tất cả các chủng loại vật tư vật liệu của công trình đảm bảo theo yêu cầu của thiết kế, khuyến khích các nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn so với thiết kế. Các loại vật liệu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn, vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình phải được sự đồng ý của đơn vị giám sát và Chủ đầu tư
3.2 Công tác thi công đối với từng hạng mục công việc
- Qui trình thi công chi tiết từng hạng mục (có thể minh hoạ bằng bản vẽ kỹ thuật);
- Biện pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng thi công của từng hạng mục công việc;
- Công tác thí nghiệm;
- Công tác nghiệm thu, ghi chép nhật ký;
- Công tác xử lý, khắc phục sự cố (nếu có). 
4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:
- Tất cả các loại vật vât tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định.
	- Khi có yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào công trình.
	- Một số mặt hàng cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại nơi kiểm tra theo yêu cầu và có sự giám sát của phía chủ đầu tư.
	- Những mặt hàng nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, mẫu mã..., đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ.
Các vật tư thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi nếu chưa được phép của chủ đầu tư. Các vật tư; thiết bị dùng trong việc thi công công trình phải đảm bảo mới 100%; đảm bảo chất lượng và theo yêu cầu của thiết kế
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):
- Các giải pháp phòng cháy;
- Các giải pháp chữa cháy khi có sự cố;
- Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng cháy chữa cháy cho toàn công trình;
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, vật liệu phế thải, đất đá ... phải có thùng xe được che chắn kín và giằng buộc vững, để tránh rơi đổ vật được vận chuyển xuống đường.
- Bố trí xe tưới nước tại hiện trường công trình vào các giờ cao điểm.
- Chuẩn bị phương tiện vệ sinh công cộng tại khu vực láng trại
- Nghiêm cấm việc làm ảnh hưởng đến cây cối hoặc phá hoại cây cối, hệ thực vật xung quanh công trường.
- Thực hiện đổ đất và chất thải đúng nơi quy định.
- Hạn chế đến mức thấp nhất việc gây chấn động, tiếng ồn ảnh hưởng đến môi trường làm việc xung quanh.
Kết thúc công trình: Trước khi kết thúc công trình Nhà thầu phải có trách nhiệm thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm, sữa chữa những chỗ hư hỏng của đường xá, vỉa hè, cống rãnh... do quá trình thi công gây ra theo đúng thoả thuận ban đầu hoặc theo quy định của Nhà nước.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Thành lập tổ kiểm tra an toàn lao động;
- Lập biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công xây dựng; trình chủ đầu tư chấp thuận
- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị thiết bị bảo hộ an toàn lao động; trong quá trình thi công phải tuân thủ thực hiện nghiêm các qui định về kỹ thuật an toàn lao động
8. Yêu cầu về tiến độ
Lập tiến độ chi tiết từng hạng mục công việc bao gồm biểu đồ thời gian thực hiện; biểu đồ bố trí nguồn nhân lực; biểu đồ bố trí thiết bị
9. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì:
Nhà thầu có biện pháp bảo hành, bảo trì công trình xây dựng trong thời gian tối thiểu 24 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng
10. Lưu ý về giá gói thầu: 
- Giá gói thầu đã bao gồm tất cả các chi phí thi công xây dựng hoàn thành các hạng mục thuộc công trình
- Giá tham gia dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ chi phí thi công xây dựng các hạng mục thuộc công trình


